TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn:  Kinh doanh thương mại


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần:




· Tiếng Việt: THUẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
· Tiếng Anh: TAXES IN INTERNATIONAL TRADE



Mã học phần:






Số tín chỉ:
3 (3-0)

Đào tạo trình độ:

Đại học, Cao đẳng





Học phần tiên quyết: Lý Thuyết chính sách thương mại, Kinh tế quốc tế
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần thuế trong thương mại quốc tế trang bị cho người học kiến thức về mức thuế, cách tính thuế của các mặt hàng liên quan đến hoạt động xuất, nhập của Việt Nam cũng như các mức thuế áp dụng cho các mặt hàng liên quan hoạt động xuất, nhập khẩu trong các khu vực thương mại tự do. 
3. Mục tiêu

-  Nắm được các mức thuế cũng như cách tính thuế của các mặt hàng xuất, nhập khẩu ở Việt Nam khi tham gia thị trường thế giới cũng như khu vực thương mại tự do.

- Thực hiện được cách tính thuế của các mặt hàng xuất, nhập khẩu ở Việt Nam khi tham gia thị trường thế giới cũng như khu vực thương mại tự do.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Hiểu được cách tính thuế của từng mặt hàng liên quan hoạt động xuất, nhập khẩu

b)  Phân tích, đánh giá mức thuế của từng mặt hàng liên quan hoạt động xuất, nhập khẩu

c) Vận dụng kiến thức hình thành kỹ năng thực hiện cách tính thuế của các mặt hàng xuất, nhập khẩu ở Việt Nam khi tham gia thị trường thế giới cũng như khu vực thương mại tự do.

.5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Tổng quan về thuế

Sự ra đời và phát triển của thuế

Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng một sắc thuế

Sơ lược về hệ thống thuế ở Việt Nam 
	a
	4
	

	2

2.1

2.2

2.3

2.4


	Thuế xuất, nhập
Khái niệm, đặc điểm 

Vai trò

Nguyên tắc

Cách tính thuế 
	a,b
	12
	

	3

3.1

3.2


	Kê khai thuế và nộp thuế xuất, nhập khẩu

Kê khai thuế

Nộp thuế
	a,b
	8
	

	4
4.1

4.2


	Thuế trong khu vực thương mại tự do

Hàng hóa nhập khẩu

Hàng hóa xuất khẩu
	a,b
	21
	


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đinh văn Thành (chủ biên) cùng các tác giả khác
	Biểu thuế xuất, nhập khẩu 2010
	2006
	Lao động
	
	X
	

	2
	Nguyễn Thị Nga
	Bài giảng thuế trong thương mại quốc tế
	2015
	Nội bộ
	Thư viện, Giáo viên
	X
	

	3
	Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Mai và Phạm Hồng Ánh
	Thuế thủ tục hải quan trong hoạt động xuất, nhập khẩu
	2003
	Tài chính
	Thư viện ĐHNT
	
	X

	4
	Bộ Tài chính
	ACFTA biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện khu vực mậu dịch ASEAN
	2007
	Bộ Tài chính
	 Thư viện ĐHNT
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳlần 1, 2
	a,b,c
	20%

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	
	10%

	3
	Điểm thuyết trình và làm việc nhóm
	b,c
	20%

	4
	Thi kết thúc học phần: Vấn đáp
	a,b,c
	50%


                                                                                 GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                                                     Nguyễn Thị Nga

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


                   Đỗ Thị Thanh Vinh                                             Nguyễn Thị Trâm Anh
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